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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Tr n H n  H   

 Các thẩm phán:                           Bà N uyễn Thị Bích Đào 

                                                Bà Trươn  Thị Lệ Thu  

- Thư ký phiên toà: Bà Lê Nữ N ọc D ệp – Thư    T    n nh n d n t nh 

Hà T nh 

- Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh: Ông Lê Quang 

Ph ệt. 

 

 Ngày 23 tháng 7 năm 2019, tạ  Hộ  trườn  xét xử Toà  n nh n d n t nh 

Hà T nh mở ph ên t   côn   h   xét xử phúc thẩm vụ  n hình sự thụ l  số              

71/2019/HSPT ngày 04-6-2019. 

 Do c  kh n  cáo củ  bị c o N uyễn Văn Q, Trươn  Xu n T  

 Đố  vớ  b n  n HSST số 13/2019/HSST ngày 25-4-2019 củ  T    n nh n 

dân huyện K, t nh Hà T nh. 

 * Bị cáo kháng cáo: 

 1.  Họ và tên: N uyễn Văn Q;   ớ  tính: nam; sinh ngày: 01-02-1994; nơ  

sinh và nơ  cư trú: Tổ d n phố 1, phườn  S, thị xã K, t nh Hà T nh; trình độ văn 

h  : 6/12; n hề n h ệp: l   xe; d n tộc:   nh; tôn    o:  hôn ; quốc tịch: V ệt 

Nam; con ôn  N uyễn Văn T, s nh năm: 1970 và con bà N uyễn Thị L; vợ: 

Tr n Thị Huyền T, s nh năm: 1992, con: c  01 con, s nh năm: 2012; t ền  n, t ền 

sự:  hôn . Bị c o đ n  chấp hành  n tạ  Trạ     m Xu n Hà theo B n  n HSST 

số 36/2018/HSST n ày 04-10-2018 củ  T    n nh n d n thị xã K, t nh Hà T nh. 

C  mặt. 

* Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Q: ông Lê H và ông Nguyễn 

Đình G, Luật sư Văn ph n  Luật sư Lê H thuộc Đoàn luật sư t nh Hà T nh, địa 

ch : Số 363, đường Nguyễn D, thành phố H, t nh Hà T nh, c  mặt. 

 2. Họ và tên: Trươn  Xu n T;   ớ  tính: n m; s nh n ày: 10-10-1991; nơ  

s nh và nơ  cư trú: Thôn L, xã K, huyện K, t nh Hà T nh; trình độ văn h  : 9/12; 

n hề n h ệp: L o độn  tự do; d n tộc:   nh; tôn    o:  hôn ; quốc tịch: V ệt 

Nam; con ôn : Trươn  Côn  V, s nh năm: 1961 và con bà Võ Thị H, s nh năm: 

1961; vợ: Phạm Thị L, s nh năm; 1989; con: c  01 con s nh năm 2010; t ền  n, 

t ền sự:  hôn . Nh n th n: TAND huyện Đă tô, t nh Kontum xử phạt 10 th n  

tù về tộ  “V  phạm quy định về đ ều  h ển phươn  t ện    o thôn  đườn  bộ” tạ  

b n  n số 07/2014/HSST n ày 27-3-2014, đã được x    n tích. Bị c o đ n  chấp 
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hành  n tạ  Trạ     m Xu n Hà theo b n  n HSST số 36/2018/HSST n ày 04-

10-2018 củ  T    n nh n d n thị xã K, t nh Hà T nh. C  mặt. 

 * Bị hại: Anh K m Văn Q, s nh năm: 1987; đị  ch : X m B, xã C, huyện 

Q, t nh N hệ An, vắn  mặt. 

 * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

 - Chị Hoàn  Thị L, s nh năm: 1981, đị  ch : Thôn L, xã K, huyện K, t nh 

Hà T nh, c  mặt; 

 - Anh N uyễn Văn S, s nh năm: 1965, đị  ch : Thôn T, xã K, huyện K, 

t nh Hà T nh, c  mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo B n  n hình sự sơ thẩm, c c bị c o: N uyễn Văn Q, Trươn  Xu n T 

bị T    n nhân dân huyện K, t nh Hà T nh xét xử về hành v  phạm tộ  như s u:  

 Kho n  22   ờ 30 phút n ày 13-5-2018, do c n t ền để chuộc lạ  đ ện 

thoạ  ở qu n ăn đã c m cố trước đ , N uyễn Văn Q đã bàn vớ  Trươn  Xu n T 

chặn xe để lấy t ền. S u  h  bàn bạc, thốn  nhất, Q đ ều  h ển xe mô tô nhãn 

h ệu YAMAHA, loạ  SIRIUS, màu đỏ - đen, BKS 38K2-4320 mượn củ  chị 

Hoàng Thùy L chở T n    s u, chạy trên đườn  Quốc lộ 12 theo hướn  đ  lên 

đườn  tr nh 1B. S u đ , Q rẽ vào Ga ra ô tô Trúc H củ   nh N uyễn Văn S, trú 

tạ : xã K, huyện K, t nh Hà T nh lấy 01 con d o tự chế dà   ho n  40cm, c n 

bằn   ỗ màu n u, ph n lưỡ  d o làm bằn  tôn cứn  dà   ho n  30cm, ph n mũ  

d o hơ  nhọn, sốn  và lưỡ  d o bằn ,  hôn  sắc, dùn  cạo tét  h . S u đ , Q 

đ ều   h ển xe đ  lên xã K, đến   n v n  xuyến    o   ữ  Quốc lộ 12C và đườn  

tr nh 1B. Kh  c ch v n  xuyến 100m,  Q thấy xe ô tô t   BKS 51C-65230, màu 

trắn  do  nh K m Văn Q, s nh năm: 1987, trú tạ  xã C, huyện Q, t nh N hệ An 

đ ều  h ển, trên xe còn có anh Trươn  Văn T, s nh năm 1986, trú tạ  xã T, huyện 

Q, t nh N hệ An, n    bên  hế phụ, đ  trên Quốc lộ 1B theo hướn  Bắc vào 

Nam. Q đ ều  h ển xe chạy lên phí  trước đ u xe t  , lạn  l ch, ép xe buộc  nh 

Q dừn  xe. Q c m d o tự chế đến chỗ cử  xe bên l  ,   ật cử  nhưn   hôn  

được và xin anh Q 200.000 đ n . Anh Q r  h ệu ch  c  100.000 đ n  và mở hé 

cử  chắn     bên l   đư  t ền r  n oà  cho Q. Q đư  d o và t ền cho T. T r  h ệu 

cho xe ô tô t   chạy đ . Q đ ều  h ển xe chở T về qu n S lươn để tr  t ền và lấy 

lạ  đ ện thoạ . Con dao T đã ném xuốn  bên lề đườn    n   r  ô tô Trúc Huế. 

S u  h  bị lấy t ền,  nh Q đã b o cơ qu n C nh s t đ ều tr  Côn   n huyện K 

tiến hành đ ều tr  bắt   ữ. 

 Vớ  hành v  phạm tộ  nêu trên, tạ  b n  n HSST số 13/2019/HS-ST ngày 

25-4-2019 củ  TAND huyện K đã căn cứ đ ểm d  ho n 2 Đ ều 168; đ ểm s 

 ho n 1 Đ ều 51; Đ ều 17, 56, 58; đ ểm b  ho n 1 Đ ều 47 Bộ luật Hình sự năm 

2015; đ ểm b  ho n 2 Đ ều 106;  ho n 2 Đ ều 136; Đ ều 331;  ho n 1 Đ ều 333 

củ  Bộ luật Tố tụn  Hình sự; Đ ều 6; đ ểm    ho n 1 Đ ều 23 củ  N hị quyết số 

326/2016/ UBTVQH 14 ngày 30-12-2016. 

 Tuyên bố: Bị c o N uyễn Văn Q và Trươn  Xu n T phạm tộ  “Cướp tà  

s n”. 
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 Xử phạt N uyễn Văn Q 07 năm 06 th n  tù, tổn  hợp hình phạt 07 năm 

06 th n  tù củ  b n  n số 36 n ày 04-10-2018 củ  TAND thị xã K về tộ  “Cướp 

tà  s n”, bị c o ph   chấp hành hình phạt h   b n  n là 15 năm tù. 

 Xử phạt Trươn  Xuân T 07 năm tù, tổn  hợp hình phạt 07 năm tù củ  b n 

 n số 36 n ày 04-10-2018 củ  TAND thị xã K về tộ  “Cướp tà  s n”, bị c o ph   

chấp hành hình phạt h   b n  n là 14 năm tù. 

 Án c n tuyên về b ện ph p tư ph p,  n phí, quyền  h n  c o theo quy 

định. 

 Tạ  ph ên t   phúc thẩm, c c bị c o   ữ n uyên nộ  dun   h n  c o, cho 

rằn  c c bị c o  hôn  phạm tộ  cướp tà  s n mà ch  phạm tộ  cưỡn  đoạt tà  s n, 

đề n hị Hộ  đ n  xét xử      quyết theo quy định củ  ph p luật. 

 Luật sư bào chữ  cho bị c o N uyễn Văn Q cho rằn : Hành v  củ  bị c o 

N uyễn Văn Q và Trươn  Xuân T c  dấu h ệu củ  tộ  cưỡn  đoạt tà  s n là 

thuyết phục hơn so vớ  tộ  cướp tà  s n bở  vì c c bị c o mớ  ch  dùn  d o đe 

dọ  chứ chư  dùn  vũ lực n  y tức  hắc, c c bị hạ  vẫn c  thể lự  chọn c ch xử 

sự hợp lí tức là chư  bị tê l ệt   chí trước hành v  đe dọ  dùn  vũ lực củ  c c bị 

cáo. Mức hình phạt như ph n quyết củ  T    n cấp sơ thẩm là qu  c o tron   h  

số t ền c c bị c o ch ếm đoạt ch  100 n hìn đ n . Nếu tổn  hợp hình phạt cùng 

vụ  n trước đ  củ  T    n nh n d n thị xã K thì tà  s n c c bị c o ch ếm đoạt là 

200 nghìn đ n  nhưn  mức hình phạt củ  2 b n  n là 15 năm tù là qu  nặn , 

tươn  đươn   mức hình phạt củ  01 vụ  n   ết n ườ , x y r  hậu qu  chết n ườ . 

Đề n hị HĐXX áp dụn  đ ểm h  ho n 1 Đ ều 51 BLHS cho h   bị c o. Vì vậy, 

đề n hị    m nhẹ hình phạt và tộ  d nh cho h   bị c o. 

Đạ  d ện V ện   ểm s t nh n d n t nh Hà T nh s u  h  ph n tích, đánh giá 

c c tình t ết củ  vụ  n, luận cứ bào chữ  củ  Luật sư đã đề n hị Hộ  đ n  xét xử 

 p dụn  đ ểm    ho n 1 Đ ều 355,  ho n 2 Đ ều 356 củ  BLTTHS, không chấp 

nhận nộ  dun   h n  c o củ  bị c o N uyễn Văn Q, Trươn  Xuân T,   ữ 

n uyên b n  n Hình sự sơ thẩm củ  TAND huyện K, t nh Hà T nh. 

Căn cứ vào c c chứn  cứ và tà  l ệu đã được thẩm tr  tạ  ph ên t  ; căn cứ 

vào  ết qu  tr nh luận tạ  ph ên t   trên cơ sở xem xét đ y đủ, toàn d ện chứn  

cứ,     ến củ  K ểm s t v ên, bị c o và nhữn  n ườ  th m     tố tụn   h c, 

NH N Đ NH CỦA T A ÁN 

[1]. Qu  trình đ ều tr  cũn  như tạ  ph ên t   sơ thẩm, phiên t   phúc 

thẩm c c bị c o N uyễn Văn Q, Trươn  Xuân T hoàn toàn  h   nhận toàn bộ 

hành v  phạm tộ  củ  mình, lờ  nhận tộ  củ  bị c o phù hợp vớ  c c tà  l ệu c  

tron  h  sơ vụ  n, phù hợp vớ  thờ     n, đị  đ ểm phạm tộ  cũn  như hoàn toàn 

phù hợp vớ  lờ   h   củ  nh n chứn . S u  h  xét xử sơ thẩm, b n  n củ  T    n 

nhân dân huyện K  hôn  bị  h n  n hị, c c bị c o kháng cáo x n th y đổ  tộ  

danh và    m nhẹ hình phạt. Do đ , cấp phúc thẩm sẽ xem xét, đ nh      h ch 

qu n toàn bộ d ễn b ến hành v  phạm tộ  củ  c c bị c o để lên một mức  n phù 

hợp vớ  tộ  d nh, tính chất, mức độ hành v  c c bị c o đã thực h ện. 

 [2]. Xét nộ  dun   h n  cáo củ  c c bị c o: 
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 Bị c o N uyễn Văn Q và Trươn  Xuân T đã bàn bạc vớ  nh u về v ệc 

chặn xe củ  n ườ  đ  đườn  để x n t ền. Kh  thấy xe ô tô t   BKS 51C-65230, 

màu trắn  do  nh K m Văn Q đ ều  h ển đ  trên Quốc lộ 1B theo hướn  Bắc vào 

Nam, c c bị c o sử dụn  d o tự chế, chặn đ u xe, ép buộc l   xe ph   dừn  xe 

đư  t ền. Về mặt chủ qu n, c c bị c o phạm tộ  vớ  lỗ  cố  , mục đích là ch ếm 

đoạt t ền củ  n ườ   h c để về chuộc lạ  đ ện thoạ , sử dụn  cho mục đích c  

nh n. Về hành v   h ch qu n, trong không    n đêm khuya, đườn  vắn , các 

phươn  t ện th m        o thôn  hạn chế, v ệc c c bị c o dùn  d o đe dọ  và 

chặn đ u xe, đu n ườ  lên phí  cử  l   yêu c u l   xe đư  t ền đã làm n ườ  bị 

hạ  n  y lập tức bị  hốn  chế về t nh th n; bị hạ   hôn  thể t ến cũn  như lù  xe 

mà ph   chấp nhận thực h ện theo yêu c u củ  Q và T. Đ  là hành v  đe dọ  

dùn  vũ lực n  y tức  hắc và n ườ  bị hạ  l m vào tình thế bị uy h ếp về mặt 

t nh th n,  hôn  c  sự lự  chọn nào  h c là ph   đư  t ền cho bị c o để b o vệ 

tính mạn  và tà  s n củ  mình. Hành vi đ  đã cấu thành tộ  cướp tà  s n như 

ph n quyết củ  T    n cấp sơ thẩm là đún  tộ  d nh. Bị c o và Luật sư bào chữ  

cho rằn  hành v  củ  N uyễn Văn Q và Trươn  Xuân T ch  phạm vào tộ  

“cưỡn  đoạt tà  s n” là  hôn  c  cơ sở nên Hộ  đ n  xét xử phúc thẩm không 

chấp nhận. 

 Tạ  ph ên t   phúc thẩm, Luật sư đề n hị Hộ  đ n  xét xử  p dụn  thêm 

tình t ết    m nhẹ TNHS quy định tạ  đ ểm h  ho n 1 Đ ều 51 BLHS “  y th ệt 

hạ   hôn  lớn” cho c c bị c o. Tuy nh ên, đố  vớ  tộ  d nh “Cướp tà  s n”, c n 

ph   x c định n oà  th ệt hạ  về vật chất c n ph   tính đến th ệt hạ  về t nh th n 

do hành v  phạm tộ  củ  bị c o t c độn  đến bị hạ . Do đ , hành v  củ  bị c o Q 

và T  hôn  được  p dụn  tình t ết    m nhẹ TNHS quy định tạ  đ ểm h  ho n 1 

Đ ều 51 BLHS như đề n hị củ  Luật sư. Vấn đề này là hoàn toàn phù hợp vớ  

thực t ễn xét xử đố  vớ  loạ  tộ  phạm c  tính chất n h êm trọn  như tộ  cướp tà  

s n đ n  thờ  cũn  thể h ện chế tà  xử l  n h êm  hắc từ đ  n n  c o b ện ph p 

ph n  n ừ  đố  vớ  loạ  tộ  phạm này. Tuy nhiên, c c bị c o r  đ u thú nhưn  

cấp sơ thẩm  hôn   p dụn   ho n 2 Đ ều 51 củ  Bộ luật Hình sự là c  th ếu s t 

nên cấp phúc thẩm thấy rằn  c n  p dụn  thêm  hỏ n 2 Đ ều 51 Bộ luật hình sự 

cho bị c o Q và T.  

 Hành v  củ  c c bị c o rất n uy h ểm cho xã hộ , x m phạm đến tà  s n 

củ  côn  d n được ph p luật b o vệ,   y t m l  lo lắn , bất  n tron  qu n chún  

nh n d n, làm mất trật tự trị  n trên đị  bàn. Do đ , một mức  n n h êm  hắc là 

c n th ết để n n  c o tính    o dục, răn đe và ph n  n ừ  chun .  

 C c bị c o bị T    n cấp sơ thẩm xét xử tạ  đ ểm d  ho n 2 Đ ều 168 củ  

Bộ luật Hình sự do sử dụn  d o tự chế để uy h ếp t nh th n củ  bị hạ  c   hun  

hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Cấp sơ thẩm xử phạt bị c o Q 7 năm 6 th n  tù, bị 

cáo T 7 năm tù là đã xem xét đến độn  cơ, mục đích phạm tộ  cũn  như     trị 

tà  s n ch ếm đoạt củ  bị c o để lên mức  n thấp nhất củ   hun  hình phạt.  

Qu n đ ểm củ  đạ  d ện V ện   ểm s t nh n d n t nh Hà T nh đề n hị Hộ  đ n  

xét xử phúc thẩm  hôn  chấp nhận  h n  c o củ  h   bị c o,   ữ n uyên quyết 

định củ  b n  n sơ thẩm là phù hợp nên  h n  c o củ  c c bị c o và đề n hị củ  

Luật sư x n    m nhẹ hình phạt cho c c bị c o  hôn  c  cơ sở nên cấp phúc 

thẩm  hôn  chấp nhận. 
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 C c bị c o  h n  c o ph   chịu  n phí phúc thẩm theo quy định. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH 

1. Căn cứ đ ểm    ho n 1 Đ ều 355 Bộ luật tố tụn  hình sự. Khôn  chấp 

nhận nộ  dun   h n  c o củ  bị c o N uyễn Văn Q, Trươn  Xuân T. G ữ 

n uyên b n  n sơ thẩm số số 13/2019/HS-ST ngày 25-4-2019 củ  T    n nhân 

d n huyện K, t nh Hà T nh. 

 2. Áp dụn  đ ểm d  ho n 2 Đ ều 168; đ ểm s  ho n 1, 2 Đ ều 51; Đ ều 

17, 56, 58; đ ểm b  ho n 1 Đ ều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; đ ểm b  ho n 2 

Đ ều 106;  ho n 2 Đ ều 136 củ  Bộ luật Tố tụn  hình sự;  

 Tuyên bố: Bị c o N uyễn Văn Q và Trươn  Xu n T phạm tộ  “Cướp tài 

sản”. 

 Xử phạt Nguyễn Văn Q – 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù, tổn  hợp 

hình phạt 07 năm 06 th n  tù củ  b n  n số 36/2018/HS-ST ngày 04-10-2018 

củ  TAND thị xã K về tộ  “Cướp tà  s n”, bị c o ph   chấp hành hình phạt h   

b n  n là 15 năm tù. Thờ  hạn tù tính từ n ày bị c o bị tạm    m (n ày 24-5-

2018). 

 Xử phạt Trương Xuân T - 07 (bảy) năm tù, tổn  hợp hình phạt 07 năm 

tù củ  b n  n số 36/2018/HS-ST ngày 04-10-2018 củ  TAND thị xã K về tộ  

“Cướp tà  s n”, bị c o ph   chấp hành hình phạt h   b n  n là 14 năm tù.Thờ  

hạn tù tính từ n ày bị c o bị tạm    m (n ày 24-5-2018). 

 3. Về  n phí phúc thẩm: Áp dụn  Đ ều 135 Bộ luật tố tụn  hình sự;  ho n 

2 Đ ều 21, đ ểm    ho n 2 Đ ều 23 N hị quyết số 326/2016/UBTVQH14 n ày 

30/12/2016. Buộc c c bị c o N uyễn Văn Q, Trươn  Xuân T mỗ  n ườ  ph   

chịu 200.000 đ n   n phí hình sự phúc thẩm. 

 C c quyết định  h c củ  b n  n sơ thẩm  hôn  c   h n  c o,  h n  n hị 

đã c  h ệu lực ph p luật  ể từ n ày hết thờ  hạn  h n  c o,  h n  n hị. 

 B n  n phúc thẩm c  h ệu lực ph p luật  ể từ n ày tuyên  n. 

Nơi nhận: 

- VKSND t nh Hà T nh; 

- Sở Tư ph p t nh Hà T nh; 

- PV-27 Công an t nh Hà T nh; 

- TA, CA, VKS, THA.DS huyện K; 

- C c bị cáo;  

- Bị hại; 

- N ười có QL&NLLQ; 

- Lưu HSVA. 

         T. M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

           Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

        Trần Hồng Hải 

 


